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Danh sách hỌC viên cao hỌC
Chuyên ngành: Trồng trọt (2009-2011)

Mã ngành: 60 62 01
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	Stt
	Mã số SV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Điểm

	1. 
	010901
	Trần Hoàng
	Anh
	 
	20.10.1980
	Kiên Giang
	

	2. 
	010902
	Châu Bá
	Bình
	 
	28.04.1983
	Sóc Trăng
	

	3. 
	010903
	Nguyễn Anh
	Cường
	 
	30.07.1980
	Cần Thơ
	

	4. 
	010904
	Đinh Thị
	Đào
	Nữ
	16.09.1981
	Thanh Hóa
	

	5. 
	010905
	Trương Thanh
	Đệ
	 
	22.09.1981
	Trà Vinh
	

	6. 
	010906
	Lê Thị Thanh
	Giang
	Nữ
	20.11.1986
	An Giang
	

	7. 
	010907
	Nguyễn Thị Bích
	Hằng
	Nữ
	19.08.1983
	Sóc Trăng
	

	8. 
	010908
	Nguyễn Thị Kim
	Hồng
	Nữ
	28.03.1985
	Vĩnh Long
	

	9. 
	010909
	Phan Thị Tường
	Khanh
	Nữ
	20.04.1982
	Bến Tre
	

	10. 
	010910
	Trần Ngọc
	Liên
	Nữ
	05.12.1985
	Cần Thơ
	

	11. 
	010911
	Nguyễn Thị
	Lướt
	Nữ
	03.01.1977
	Bến Tre
	

	12. 
	010912
	Phan Trần Trọng
	Nghĩa
	Nữ
	01.01.1985
	Hậu Giang
	

	13. 
	010913
	Đặng Nguyệt
	Quế
	Nữ
	00.00.1985
	Hậu Giang
	

	14. 
	010914
	Hồ Phương
	Quyên
	Nữ
	10.08.1984
	Cà Mau
	

	15. 
	010915
	Lê Thành
	Sung
	 
	04.02.1981
	Cần Thơ
	

	16. 
	010916
	Ngô Nam
	Thạnh
	 
	24.02.1978
	Sóc Trăng
	

	17. 
	010917
	Trần Thiện Thiên
	Trang
	Nữ
	02.03.1986
	Tiền Giang
	

	18. 
	010918
	Lưu Minh
	Tuấn
	 
	00.00.1982
	An Giang
	

	19. 
	010919
	Trần Văn
	Vũ
	 
	00.00.1980
	Đồng Tháp
	

	20. 
	010920
	Lê Thị Thanh
	Xuân
	Nữ
	20.01.1980
	Vĩnh Long
	

	21. 
	010921
	Ngô Thị Hồng
	Yến
	Nữ
	17.11.1986
	An Giang
	

	22. 
	010922
	Lê Thị
	Ái
	X
	00.00.1986
	An Giang
	

	23. 
	010923
	Chu Thị Hồng
	Anh
	X
	08.09.1987
	Cần Thơ
	

	24. 
	010924
	Diệp ánh
	Dương
	X
	25.01.1986
	Cần Thơ
	

	25. 
	010925
	Lê
	Duy
	 
	28.04.1987
	Tiền Giang
	

	26. 
	010926
	Phạm Thị Tố
	Lan
	X
	05.06.1986
	An Giang
	

	27. 
	010927
	Mai
	Nam
	 
	16.12.1983
	Cần Thơ
	

	28. 
	010928
	Võ Thị Thảo
	Nguyên
	X
	05.11.1987
	Vĩnh Long
	

	29. 
	010929
	Võ Thị Ngọc
	Nhanh
	X
	17.05.1983
	Kiên Giang
	

	30. 
	010930
	Lê Thị Cẩm
	Nhung
	X
	19.12.1982
	Vĩnh Long
	

	31. 
	010931
	Thái Hoàng
	Phúc
	 
	19.04.1987
	Trà Vinh
	

	32. 
	010932
	Phạm Thụy Mai
	Phương
	X
	15.07.1984
	Cần Thơ
	

	33. 
	010933
	Lê Minh
	Quốc
	 
	07.06.1984
	An Giang
	

	34. 
	010934
	Hà Thanh
	Thảo
	 
	29.08.1980
	Bạc Liêu
	

	35. 
	010935
	Trần Thị Phương
	Thảo
	X
	30.09.1982
	Tiền Giang
	

	36. 
	010936
	Dương Hoàng
	Tú
	 
	03.01.1985
	Sóc Trăng
	

	37. 
	010937
	Phạm Danh
	Tướng
	 
	12.12.1981
	An Giang
	

	38. 
	010938
	Nguyễn Thị Tường
	Vân
	X
	24.12.1981
	An Giang
	

	39. 
	010939
	Lê Thị Diệu
	Xuân
	X
	10.03.1982
	Tiền Giang
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách

